
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223816 Nguyễn Thị Phúc An 18/04/2004 Tiền Giang DH22QLT01

2 221068 Dương Chí Cường 29/02/2004 An Giang DH22TIN03

3 232581 Phạm Khánh Duy 09/12/2005 An Giang DH23LUA01

4 222161 Mai Chí Hoài Em 15/09/2004 Hậu Giang DH22TIN03

5 222764 Lâm Nhật Hào 14/06/2004 Cà Mau DH22TIN04

6 239899 Nguyễn Duy Hiển 05/01/2004 #N/A DH23QTS01

7 222671 Trần Minh Hòa 10/03/2004 Kiên Giang DH22TIN04

8 226531 Cao Việt Hoàng 02/01/2004 An Giang DH22TIN04

9 220334 Phan Minh Huy 10/01/2004 Cà Mau DH22TIN04

10 234269 Huỳnh Khải 09/06/2005 An Giang DH23QTK03

11 234312 Đỗ Uy Kiên 28/01/2005 Kiên Giang DH23QTK03

12 220369 Phạm Cao Kiệt 16/06/2004 Đồng Tháp DH22TIN04

13 233767 Hồ Nhã Linh 24/01/2005 Cà Mau DH23XET03

14 220707 Phan Tấn Lộc 14/04/2003 Cà Mau DH22TIN04

15 224362 Nguyễn Thị Luyến 15/01/2004 Bạc Liêu DH22QLT01

16 224355 Nguyễn Khánh Ly 17/10/2004 Sóc Trăng DH22QLT01

17 226813 Huỳnh Thanh Mẫn 07/12/2003 Cà Mau DH22TIN04

18 235816 Tô Thanh Nam 29/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

19 224312 Lý Như Ngọc 04/08/2004 Cà Mau DH22TIN04

20 236130 Huỳnh Huỳnh Như 17/09/2005 Kiên Giang DH23QTS03

21 223521 Phạm Huỳnh Như 06/04/2004 Hậu Giang DH22TIN04

22 220999 Đặng Văn Nhựt 08/09/2004 Cà Mau DH22TIN04
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23 223017 Đổng Ngọc Oanh 04/11/2004 An Giang DH22TIN04

24 220539 Huỳnh Chí Phúc 18/04/2004 Cà Mau DH22TIN04

25 221313 Lê Trần Khánh Quyên 14/12/2004 An Giang DH22TIN04

26 238156 Cao Trúc Quỳnh 15/11/2005 Cà Mau DH23LUA01

27 234398 Phan Thanh Thảo 22/02/2005 Kiên Giang DH23TCN02

28 233904 Lê Nguyễn Chí Thiên 13/12/2005 Trà Vinh DH23QTK03

29 221032 Nguyễn Thanh Toàn 23/03/2004 Đồng Tháp DH22TIN04

30 226182 Đỗ Khoa Trạng 10/07/2004 Tiền Giang DH22TIN04

31 225179 Nguyễn Mỹ Trinh 12/04/2004 Kiên Giang DH22TIN04

32 222769 Mai Văn Vàng 24/07/2004 Cà Mau DH22TIN04

33 224436 Phạm Quốc Việt 08/10/2004 An Giang DH22TIN04

34 223424 Nguyễn Quốc Vinh 16/06/2004 Cần Thơ DH22TIN04

35 225312 Nguyễn Trí Vinh 15/08/2004 Cà Mau DH22TIN04

36 233839 Phạm Hoàng Vĩnh 15/07/2005 Vĩnh Long DH23QTK03

37 226332 Nguyễn Quang Vương 15/07/2004 Vĩnh Long DH22TIN04

38 233094 Lê Vy 11/01/2005 Cà Mau DH23LKT01

39 224348 Đào Thị Xuyến 02/10/2004 An Giang DH22QTK07

40 237942 Trần Ngọc Xuyến 06/08/2005 Cà Mau DH23XET03
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